
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:         /QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày     tháng   năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023            

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số: 

378/TTr-TCKH ngày 29/11/2023.   
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023 số tiền 
758.788.000 đ (Bảy trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng) từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cho các trường học thực hiện chi tăng lương trước 
thời hạn, giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu năm 2023. Trong đó: 

- Khối Mầm non, số tiền: 157.674.000 đ.
- Khối Tiểu học số tiền:      349.911.000 đ.
- Khối THCS, số tiền:      236.864.000 đ.
- Sự nghiệp đào tạo, số tiền:        14.339.000 đ.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Giao các đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí theo 

đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính 
- Kế hoạch thành phố; Kho bạc nhà nước Hải Dương; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại 
Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH
- TT Thành ủy (để báo cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tp;     
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

                                                                                Trần Hồ Đăng



CHI TIẾT KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /11/2023 của UBND TP)

Đơn vị: 1.000đ

STT Tên đơn vị
Kinh phí tăng 
lương trước 

thời hạn

Kinh phí giáo viên 
được hưởng phụ cấp 

thâm niên lần đầu
Tổng cộng

 Tổng cộng 392.845 365.943 758.788
I Khối Mầm non 77.673 80.001 157.674
1 Ái Quốc 5.416  5.416
2 An Thượng 5.592 4.952 10.544
3 Bình Hàn 3.432  3.432
4 Bình Minh 11.372 3.465 14.837
5 Cẩm Thượng 6.897  6.897
6 Hải Tân 11.594 8.055 19.649
7 Hoa Sứ 5.927 3.044 8.971
8 Nam Đồng  2.891 2.891
9 Ngọc Châu  3.271 3.271
10 Nguyễn Trãi  2.670 2.670
11 Nhị Châu  3.685 3.685
12 Tân Hưng 3.584 2.277 5.861
13 Thanh Bình 14.334 4.685 19.019
14 Trần Phú  2.625 2.625
15 Tứ Minh  8.187 8.187
16 Việt Hòa  19.368 19.368
17 Liên Hồng  2.339 2.339
18 Tiến Tiến 3.092 1.715 4.807
19 Quyết Thắng 6.433 6.772 13.205
II Khối Tiểu học 143.569 206.342 349.911
1 An Thượng 3.896 6.006 9.902
2 Bình Hàn 9.291 2.339 11.630
3 Bình Minh 8.718 20.375 29.093
4 Cẩm Thượng  3.379 3.379
5 Đặng Quốc Chinh 3.779 4.983 8.762
6 Đinh Văn Tả 3.896 12.629 16.525
7 Hải Tân 10.854 9.113 19.967



STT Tên đơn vị
Kinh phí tăng 
lương trước 

thời hạn

Kinh phí giáo viên 
được hưởng phụ cấp 

thâm niên lần đầu
Tổng cộng

8 Lý Tự Trọng 11.066 3.905 14.971
9 Nam Đồng 14.258 11.991 26.249
10 Nguyễn Lương Bằng 10.882  10.882
11 Ngọc Châu  22.968 22.968
12 Nguyễn Trãi 17.986 6.509 24.495
13 Nhị Châu 2.834 8.104 10.938
14 Phú Lương  19.865 19.865
15 Tân Bình  18.270 18.270
16 Thạch Khôi 25.123 12.702 37.825
17 Thanh Bình  6.014 6.014
18 Tô Hiệu 5.100 3.310 8.410
19 Trần Quốc Toản  7.397 7.397
20 Tứ Minh  7.017 7.017
21 Việt Hoà 5.431  5.431
22 Gia Xuyên  15.572 15.572
23 Tiền Tiến 5.063 3.894 8.957
24 Quyết Thắng 5.392  5.392
III Khối THCS 171.603 65.261 236.864
1 Ái Quốc 7.831 7.680 15.511
2 An Thượng  2.439 2.439
3 Bình Hàn 10.296  10.296
4 Bình Minh  2.799 2.799
5 Cẩm Thượng 10.624 8.528 19.152
6 Hải Tân 15.126 4.248 19.374
7 Lê Hồng Phong 8.050  8.050
8 Ngọc Châu 20.956 8.776 29.732
9 Ngô Gia Tự 13.743 4.360 18.103
10 Tân Bình  11.979 11.979
11 Tân Hưng 4.562  4.562
12 Thạch Khôi 10.004  10.004
13 Trần Hưng Đạo 5.039 2.314 7.353
14 Trần Phú 17.464  17.464



STT Tên đơn vị
Kinh phí tăng 
lương trước 

thời hạn

Kinh phí giáo viên 
được hưởng phụ cấp 

thâm niên lần đầu
Tổng cộng

15 Tứ Minh 9.676  9.676
16 Việt Hoà 7.503  7.503
17 Võ Thị Sáu 10.130  10.130
18 Liên Hồng 15.079 1.829 16.908
19 Gia Xuyên  1.607 1.607
20 Tiền Tiến  3.714 3.714
21 Quyết Thắng 5.520 4.988 10.508
IV Sự nghiệp đào tạo 0 14.339 14.339

1 Trung tâm GDNN-
GDTX  14.339 14.339
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